
STT MSV THẾ DANH PHÁP DANH KÝ TÊN ĐIỂM GHI CHÚ

1 0520000537 Phạm Văn Thường T. Giác Nguyên

2 0720000293 Trịnh Minh Phi T. Thường Bảo

3 2220000051 Nguyễn Văn An T. Giác Hoà

4 2220000053 Đặng Văn Ấn T. Bảo Thiền

5 2220000055 Trương Văn Âu T. Trúc Tử Như

6 2220000072 Đỗ Văn Đức T. Tâm Hoà

7 2220000090 Đỗ Đức Hoàn T. Huệ Thông

8 2220000103 Nguyễn Ngọc Kỳ T. Giác Phước

9 2220000108 Vũ Văn Long T. Tục Ân

10 2220000110 Nguyễn Đình Long T. Quảng Thiện Long

11 2220000121 Vũ Văn Nam T. Minh Đức

12 2220000126 Võ Thành Nghĩa T. Trúc Bổn Diệu

13 2220000149 Đặng Vương Quốc T. Giác Tâm

14 2220000165 Trương Nhật Thịnh T. Tịnh Mãn

15 2220000166 Nguyễn Văn Thọ T. Thiện Đăng

16 2220000176 Dương Phúc Toàn T. Trung Nguyện

17 2220000192 Nguyễn Văn Tuấn T. Quảng Thiện Tuấn

18 2220000204 Lê Thị Ngọc An TN. Trung Ngọc

19 2220000210 Đặng Thị Chung TN. Nhuận Duyên

20 2220000211 Đặng Thị Dần TN. Diệu Đăng

21 2220000214 Hoàng Thị Dương TN. Viên Nhật

22 2220000223 Lê Thị Ánh Hằng TN. Trung Thường

23 2220000228 Nguyễn Thị Minh Hậu TN. Đàm Nguyên

24 2220000232 Lê Thị Thái Hoa TN. Chúc Liên Hương

25 2220000233 Bùi Thị Hoa TN. Minh Từ

26 2220000237 Đoàn Thị Hòa TN. Diệu Thiện

27 2220000243 Dương Thị Hương TN. Chân Triệu Nghiêm

28 2220000244 Bùi Thị Hường TN. Viên Minh

29 2220000245 Vũ Thị Thu Huyền TN. Diệu Minh

30 2220000258 Lương Hằng Nga TN. Diệu Thanh

31 2220000267 Đỗ Thị Oanh TN. Đàm Oanh

32 2220000280 Nguyễn Thị Thương TN. Tuệ Tín
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33 2220000284 Đàm Thị Thúy TN. Viên Tuyết

34 2220000299 Nguyễn Thị Hữu Tuyên TN. Vô Ngại

35 2220000307 Nguyễn Hoàng Anh Chân Mỹ Lan

36 2220000314 Đỗ Văn Cường Tâm Đức

37 2220000319 Lê Quốc Đạt Đức Thành

38 2220000329 Hoàng Anh Dũng

39 2220000332 Đỗ Mạnh Hà Chí Phúc Hải

40 2220000333 Lê Thị Thu Hà Hoa Đức

41 2220000339 Lê Thị Thúy Hạnh Chúc Ngọc

42 2220000344 Chu Thị Phương Hoa Diệu An

43 2220000346 Nguyễn Thị Minh Hoà

44 2220000348 Trần Ngọc Hòa

45 2220000349 Nguyễn Thị Hòa Diệu Âm Tịnh Hòa

46 2220000351 Lê Trang Hoàng An Nguyên

47 2220000359 Nguyễn Thị Thanh Hương Chơn Bảo Tâm

48 2220000362 Ngô Trọng Huy  

49 2220000367 Nguyễn Thị Khánh Diệu Hảo

50 2220000376 Vũ Thị Loan Từ Hòa

51 2220000379 Đỗ Hữu Lực Tịnh Trí

52 2220000382 Vũ Thị Mai Diệu Tâm

53 2220000387 Dương Văn Mạnh Ngộ Trí Lực

54 2220000389 Vũ Huyền My Diệu Huyền

55 2220000390 Nguyễn Thị Trà My Diệu Mai

56 2220000391 Đinh Hoài Nam Chánh Đức Hiếu

57 2220000392 Vũ Văn Nam Chánh Thành Nhật

58 2220000404 Nguyễn Thị nguyên Liên Nga

59 2220000425 Phạm Kim Quyên Diệu Cát Tường

60 2220000426 Nguyễn Tuấn Quyết Lương Ân Chí

61 2220000469 Nguyễn Thanh Tùng

62 2220000481 Nguyễn Thị Hồng Vững Ngọc Viên

63 2220000497 Nguyễn Thị Thu Thủy TN. Tâm Niệm

Giám thị 2 Thư kí

Tổng số bài: .......................

Giám thị 1 Giảng viên
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